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Bản án số: 71/2023/HS-ST      

Ngày 21-8-2023  

 

NHÂN DANH 

  Ớ                                     

 
 

                              ,                 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Lê Quang Dương. 

Các Hội thẩm nhân dân:  

Ông Kim Niệm; 

B  Lê       ương Dung. 

 - Thư ký phiên tòa: Ông Hồ   úc Vĩn  –   ư ký  òa án n ân dân  uyện   ú 

Giáo, tỉn  Bìn  Dương. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương tham 

gia phiên tòa: Bà Nguyễn   ương Lin  - Kiểm sát viên. 

Ngày 21 tháng 8 năm 2023, tại trụ sở  o  án n ân dân  uyện   ú Giáo, tỉn  

Bìn  Dương   t    sơ t ẩm công k ai vụ án  ìn  sự sơ t ẩm t ụ lý số: 

71/2023/TLST-HS ngày 06 tháng 7 năm 2023 t eo Quyết đ n  đưa vụ án ra   t    số: 

79/2023/QĐXXS -HS ngày 07 tháng 8 năm 2023 đối với b  cáo: 

Họ v  tên: Nguyễn An    , sinh ngày 14 tháng 11 năm 1981; Nơi t ường trú: 

DVD, p ường  , quận   ,    n  p ố H; ng ề ng iệp: Lao động tự do; trìn  độ văn 

hóa: 10/12; dân tộc: Kinh; giới tín : Nam; tôn giáo: Không; quốc t c : Việt Nam; con 

ông Nguyễn An  H, sin  năm 1955 (c ết năm 2015) và bà Võ     Y, sinh năm 1955. 

 Tiền án: 01 (Ngày 08/12/2006, b  cáo b   òa án n ân dân quận Bìn   ân, 

   n  p ố Hồ C í Min     p ạt 04 năm 06 t áng tù giam về tội Cướp giật t i sản 

theo Bản án số 214/HSS  ng y 08/12/2006. B  cáo đã c ấp   n   ong  ìn  p ạt tù 

ng y 21/01/2010 tại trại giam Cây Cầy. B  cáo c ưa t ực  iện ng ĩa vụ nộp án phí đối 

với bản án nêu trên). 

 Tiền sự: K ông. 

 Nhân thân: Ngày 31/10/2016, b  cáo b   òa án n ân dân Quận 12,    n  p ố 

Hồ C í Min  áp dụng biện p áp    lý   n  c ín  đưa v o Cơ sở cai ng iện bắt buộc 

t ời  ạn 18 t áng tại  rung tâm Cai ng iện ma túy Bố Lá. 

 B  cáo Nguyễn An     b  tạm giữ, tạm giam kể từ ng y 25/3/2023 đến nay, b  

cáo có mặt tại p iên tòa. 
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- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

2.1. Bà Võ     Y, sin  năm 1955; đ a c ỉ: DVD, p ường  , quận   ,    n  

p ố H. Vắng mặt. 

2.2. Ông Lâm Văn C , sinh năm 1969; đ a c ỉ: Hương Lộ X,   ường Y, quận 

 B,    n  p ố H. Vắng mặt. 

          Ụ   : 

  eo các t i liệu có trong  ồ sơ vụ án v  diễn biến tại p iên tòa, nội dung vụ án 

được tóm tắt n ư sau: B  cáo Nguyễn An     l  đối tượng ng iện ma túy. Do có n u 

cầu s  dụng ma túy nên ng y 25/3/2023, Ph điều k iển  e mô tô biển số 51 1-6284 

đến k u vực p ố đi bộ Bùi Viện, Quận 1,   . Hồ C í Min  để  ỏi mua ma túy.  ại 

đây Ph gặp một người đ n ông k ông rõ n ân t ân, lai l c  v   ỏi mua ma túy với giá 

200.000 đồng t ì người đ n ông đồng ý bán cho Ph 01 gói nylon hàn kín chứa c ất bột 

màu trắng. Sau k i có được ma túy, Ph cất giấu ma túy trong túi  ác  m u nâu v  điều 

k iển  e mô tô biển số 51 1-6284 đi đến tỉn  Đắk Nông c ơi. K oảng 17 giờ 30 ng y 

25/3/2023, Ph điều k iển  e mô tô biển số 51 1-6284 đi một mìn , t eo  ướng từ 

   n  p ố Hồ C í Min  đến tỉn  Đắk Nông. Khi đến đoạn đường Đ  741 t uộc ấp 

Cây Cam, xã An Bình,  uyện Phú Giáo, tỉn  Bình Dương thì Ph ghé vào Trạm dừng 

ng ỉ   àn  Công với mục đíc  s  dụng ma túy. K i đến nơi, Ph v o n   vệ sin  của 

Trạm dừng ng ỉ    n  Công, rồi lấy một ít ma túy từ gói nylon có c ứa ma túy đã 

mua trước đó ra để s  dụng. Sau k i s  dụng, số ma túy còn lại Ph bỏ v o túi  ác  

m u nâu, rồi đi ra phía trước nằm võng ng ỉ t ì b  lực lượng Công an xã An Bình phát 

 iện bắt quả tang. 

 Quá trình điều tra Cơ quan Cản  sát điều tra tạm giữ: 

- 01 gói nylon hàn kín chứa c ất bột màu trắng được niêm Ph trong bì t ư có 

c ữ ký của người b  bắt Nguyễn An    , cán bộ niêm phong Ho ng  rọng A và hình 

dấu đỏ niêm phong của Công an  ã An Bìn ,  uyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương.  

- 01 túi xách màu nâu; 02 xilanh bằng nhựa 01 ml/cc đã qua s  dụng; 01 kim 

tiêm 18GX1 ½ đã qua s  dụng.  

- 01 điện thoại di động hiệu Samsung Galaxy A12 màu đen của Nguyễn An  

Ph. Ng y 22/6/2023, Cơ quan Cản  sát điều tra Công an  uyên   ú Giáo đã ra quyết 

đ n     lý vật c ứng trả lại c o Nguyễn An    .  

- 01 xe mô tô nhãn hiệu Ware màu xanh, biển số: 51P1-6284; 01 giấy đăng ký 

xe mô tô, xe máy mang tên Lâm Văn C . Ông Ch đã bán lại c o b  Võ     Y. Ngày 

21/6/2023 Cơ quan Cản  sát điều tra Công an  uyện   ú Giáo đã ra quyết đ n     lý 

vật c ứng trả lại t i sản trên c o b  Võ     Y. 

 ại bản Cáo trạng số 74/CT-VKSPG ngày 05/7/2023 của Viện kiểm sát nhân 

dân  uyện   ú Giáo truy tố b  cáo Nguyễn An     về tội “  ng trữ trái p  p c ất ma 

túy” t eo quy đ n  tại điểm c k oản 1 Điều 249 của Bộ luật Hìn  sự. 

 ại p iên tòa, đại diện Viện kiểm sát n ân dân  uyện   ú Giáo trìn  b y lời 

luận tội trong đó có nội dung vẫn giữ nguyên quyết đ n  cáo trạng đã truy tố, đán  giá 
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tín  c ất mức độ,  ậu quả   n  vi p ạm tội của b  cáo gây ra v  các tìn  tiết tăng 

nặng, giảm n   trác  n iệm  ìn  sự, đề ng   Hội đồng   t    tuyên p ạt b  cáo 

Nguyễn An     mức  ìn  p ạt từ 15 đến 18 tháng tù. 

Về    lý vật c ứng:  

Đề ng   Hội đồng   t    tuyên t c  t u tiêu  ủy mẫu vật  o n lại sau giám đ n  

được niêm phong trong một bì t ư có  ìn  dấu đỏ của   òng kỹ t uật  ìn  sự Công an 

tỉn  Bìn  Dương, bên trong có k ối lượng 0,2763 gam, loại Heroine; 01 túi xách màu 

nâu; 02 xilanh bằng nhựa 1 ml/cc đã qua s  dụng; 01 kim tiêm 18GX1 ½ đã qua s  

dụng.  

 ại p iên tòa, b  cáo Nguyễn An     t ừa n ận ngày 25/3/2023 đã có hành vi 

t ng trữ trái phép c ất ma túy và b  Công an xã An Bình,  uyện   ú Giáo p át  iện bắt 

quả tang. B  cáo t ống n ất với kết luận của cơ quan giám đ n  về k ối lượng, c ất ma 

túy, tội dan , mức  ìn  p ạt của Viện kiểm sát đề ng   v  k ông có ý kiến gì khác.  

Lời nói sau cùng của b  cáo Nguyễn An    : B  cáo biết tàng trữ trái p  p c ất 

ma túy l  vi p ạm p áp luật, b  cáo  ối  ận về   n  vi p ạm tội, đề ng   Hội đồng   t 

    em   t giảm n    ìn  p ạt c o b  cáo để sớm về với gia đìn . 
 

  Ậ   Ị             :  
 

 rên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ v o các t i liệu trong  ồ sơ vụ án đã được tran  

tụng tại p iên tòa, Hội đồng   t    n ận đ n  n ư sau: 

[1] Về   n  vi, quyết đ n  tố tụng của Cơ quan Cản  sát điều tra Công an  uyện 

  ú Giáo, Điều tra viên, Viện kiểm sát n ân dân  uyện   ú Giáo, Kiểm sát viên trong quá 

trìn  điều tra, truy tố đã t ực  iện đúng t ẩm quyền, trìn  tự, t ủ tục quy đ n  của Bộ luật 

 ố tụng  ìn  sự. Quá trìn  điều tra v  tại p iên tòa, b  cáo, người có quyền lợi, ng ĩa vụ 

liên quan k ông có ý kiến  oặc k iếu nại về   n  vi, quyết đ n  tố tụng của cơ quan tiến 

  n  tố tụng, người tiến   n  tố tụng. Do đó, các quyết đ n ,   n  vi tố tụng của cơ quan 

tiến   n  tố tụng, người tiến   n  tố tụng đã t ực  iện đều  ợp p áp. 

[2] Về sự vắng mặt của người có quyền lợi, ng ĩa vụ liên quan: X t t ấy, việc vắng 

mặt người có quyền lợi, ng ĩa vụ liên quan bà Võ     Y, ông Lâm Văn C  không gây trở 

ngại c o việc   t   . Vì vậy, Hội đồng   t    quyết đ n  vẫn tiến   n    t    t eo quy 

đ n  tại Điều 292 của Bộ luật  ố tụng  ìn  sự. 

[3] Về nội dung vụ án: Quá trìn  điều tra v  tại p iên tòa, b  cáo Nguyễn An  

Ph k ai n ận: K oảng 17 giờ 30 phút ngày 25/3/2023, tại Trạm dừng ng ỉ    n  

Công trên đoạn đường Đ  741 t uộc ấp Cây Cam, xã An Bình,  uyện Phú Giáo, tỉn  

Bình Dương, b  cáo Nguyễn An     có hành vi tàng trữ trái p  p 0,3606 gam ma túy, 

loại Heroin n ằm mục đíc  s  dụng v  b  Công an xã An Bình bắt quả tang. 

[4] Căn cứ Kết luận giám đ n  số 171/KL - KTHS (MT) ngày 31/3/2023 của 

Phòng Kỹ t uật  ìn  sự Công an tỉn  Bìn  Dương kết luận: Mẫu vật giám đ n  l  ma 

túy, có k ối lượng/trọng lượng 0,3606 gam ma túy, loại Heroin. 
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[5] H n  vi của b  cáo l  nguy  iểm c o  ã  ội,  âm p ạm đến c ế độ quản lý 

của N   nước về c ất ma túy. Về n ận t ức b  cáo biết   n  vi t ng trữ trái p  p c ất 

ma túy là vi p ạm p áp luật n ưng vì mục đíc  t ỏa mãn n u cầu s  dụng của bản 

thân, b  cáo đã cố ý t ực  iện. B  cáo đã đủ tuổi, đủ năng lực c  u trác  n iệm  ìn  sự. 

Hành vi của b  cáo đã đủ yếu tố cấu t  n  tội “  ng trữ trái p  p c ất ma túy” theo 

quy đ n  tại điểm c k oản 1 Điều 249 của Bộ luật Hìn  sự. Do đó, Cáo trạng của Viện 

kiểm sát n ân dân  uyện   ú Giáo truy tố b  cáo về tội “  ng trữ trái p  p c ất ma 

túy” t eo quy đ n  tại điểm c k oản 1 Điều 249 của Bộ luật Hìn  sự l  đúng người, 

đúng tội v  đúng p áp luật.  ội p ạm do b  cáo t ực  iện đã k ông n ững gây tổn  ại 

đến sức k ỏe của bản t ân b  cáo m  gây mất an nin , trật tự tại đ a p ương, đây cũng 

là một p ần nguyên n ân, điều kiện dẫn đến phát sinh các loại tội p ạm v  các bện  

truyền n iễm  iểm nghèo k ác. Vì vậy, cần    p ạt b  cáo với mức án tương  ứng với 

tín  c ất v  mức độ   n  vi p ạm tội để răn đe giáo dục b  cáo v  p òng ngừa c ung 

c o  ã  ội.  uy n iên, k i quyết đ n   ìn  p ạt Hội đồng   t    cũng  em   t các tìn  

tiết tăng nặng, giảm n   trác  n iệm  ìn  sự v  n ân t ân của b  cáo. 

 [6] Về tìn  tiết tăng nặng trác  n iệm  ìn  sự: Ngày 08/12/2006, b  cáo b   òa 

án n ân dân quận Bìn   ân,    n  p ố Hồ C í Min     p ạt 04 năm 06 t áng tù 

giam về tội Cướp giật t i sản t eo Bản án số 214/HSS  ng y 08/12/2006. B  cáo đã 

c ấp   n   ong  ìn  p ạt tù ng y 21/01/2010 tại trại giam Cây Cầy. Tuy nhiên b  cáo 

c ưa t ực  iện ng ĩa vụ nộp án phí đối với bản án nêu trên nên c ưa được  óa án tíc , 

nay b  cáo p ạm tội với lỗi cố ý l  t uộc trường  ợp tái p ạm được quy đ n  tại điểm   

k oản 1 Điều 52 của Bộ luật  ìn  sự.  

[7] Về tìn  tiết giảm n   trác  n iệm  ìn  sự:  rong quá trìn  điều tra v  tại 

phiên tòa, b  cáo t  n  k ẩn k ai báo, ăn năn  ối cải l  tìn  tiết giảm n   theo quy 

đ n  tại điểm s k oản 1 Điều 51 của Bộ luật Hìn  sự. 

[8] X t ý kiến đề ng   của Kiểm sát viên tại p iên tòa về tội dan ,  ìn  p ạt, 

điều k oản áp dụng, tìn  tiết giảm n   trác  n iệm  ìn  sự đối với b  cáo l  p ù  ợp, 

có căn cứ c ấp n ận.  uy n iên cần áp dụng tìn  tiết tăng nặng trác  n iệm  ìn  sự 

đối với b  cáo l  tái p ạm theo quy đ n  tại điểm   k oản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình 

sự để đảm bảo tín  răn đe p òng ngừa c ung c o  ã  ội. 

 [9] Đối với đối tượng bán ma túy cho b  cáo tại p ố đi bộ Bùi Viện, Quận 1, 

T  n  p ố Hồ C í Min  k ông rõ n ân t ân lai l c , c ưa l m việc được. Cơ quan 

Cản  sát điều tra Công an huyện Phú Giáo tiếp tục  ác min  làm rõ,    lý sau là phù 

 ợp. 

[10] Về    lý vật c ứng:  

- Đối với mẫu vật  o n lại sau giám đ n  được niêm phong trong một bì t ư có 

 ìn  dấu đỏ của   òng kỹ t uật  ìn  sự Công an tỉn  Bìn  Dương, bên trong có k ối 

lượng 0,2763 gam, loại Heroine. Đây l  vật cấm t ng trữ lưu   n  nên cần t c  t u tiêu 

 ủy. 
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- Đối với 01 túi xách màu nâu đã qua s  dụng; 02 xilanh bằng nhựa 1 ml/cc đã 

qua s  dụng; 01 kim tiêm 18GX1 ½ đã qua s  dụng k ông còn giá tr  nên cần t c  t u 

tiêu  ủy.  

- Đối với 01 xe mô tô nhãn hiệu Ware màu xanh, biển số: 51P1-6284; 01 giấy 

đăng ký xe mô tô, xe máy mang tên Lâm Văn Ch; Đây l  t i sản do ông Lâm Văn C  

đứng tên c ủ sở  ữu. Ông C  đã bán lại c o b  Võ     Y. Ng y 21/6/2023 Cơ quan 

Cản  sát điều tra Công an  uyện   ú Giáo đã ra quyết đ n     lý vật c ứng trả lại t i 

sản trên c o b  Y, bà Y đã n ận lại t i sản v  k ông có yêu cầu gì, nên Hội đồng   t 

x  k ông đặt ra  em   t. 

 [11] Về án p í  ìn  sự sơ t ẩm: B  cáo p ải c  u t eo quy đ n  của p áp luật. 

Vì các lẽ trên, 
 

Q  Ế   Ị  : 
 

Căn cứ v o điểm c k oản 1 Điều 249; điểm s k oản 1 Điều 51; điểm   k oản 1 

Điều 52; Điều 38 và Điều 47 của Bộ luật Hìn  sự;  

Điều 106, Điều 135, Điều 136 của Bộ luật  ố tụng  ìn  sự;  

Điều 23 của Ng   quyết số 326/2016/UB VQH14 ng y 30/12/2016 của Ủy ban 

  ường vụ Quốc  ội quy đ n  về mức t u, miễn giảm, t u, nộp, quản lý v  s  dụng án 

p í v  lệ p í  òa án. 

1. Về tội dan :  uyên bố b  cáo Nguyễn An     p ạm tội “  ng trữ trái phép 

c ất ma túy”.  

2. Về  ìn  p ạt: X  p ạt b  cáo Nguyễn An     15 (mười lăm) tháng tù.   ời 

 ạn tù được tín  từ ng y 25/3/2023. 

3. Về    lý vật c ứng:  

-   c  t u tiêu  ủy 01 (một) mẫu vật  o n lại sau giám đ n  được niêm phong 

trong một bì t ư ký  iệu 171/PC09 có c ữ ký của Nguyễn An    , Nguyễn Ho ng N, 

 rần Ho ng M và  ìn  dấu đỏ của   òng kỹ t uật  ìn  sự Công an tỉn  Bìn  Dương, 

bên trong c ứa 01 b c  nylon   n kín có c ứa c ất bột m u trắng k ối lượng 0,2763 

gam, loại Heroine.  

- T c  t u tiêu  ủy 01 túi xách màu nâu (đã qua s  dụng); 02 xilanh bằng nhựa 

1 ml/cc đã qua s  dụng; 01 kim tiêm 18GX1 ½ đã qua s  dụng. 

 (Các vật c ứng trên được lưu giữ tại C i cục   i   n  án dân sự  uyện Phú 

Giáo theo Biên bản giao n ận vật c ứng, t i sản ngày 06/7/2023). 

4. Về án p í  ìn  sự sơ t ẩm: Buộc b  cáo Nguyễn An     p ải nộp 200.000 

đồng ( ai trăm ng n đồng).  

B  cáo có mặt tại p iên tòa được quyền k áng cáo bản án trong t ời  ạn 15 

(mười lăm) ng y kể từ ng y  òa tuyên án. 
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Người có quyền lợi, ng ĩa vụ liên quan vắng mặt tại p iên tòa được quyền 

k áng cáo bản án trong t ời  ạn 15 (mười lăm) ng y kể từ ng y n ận được bản án của 

 òa án  oặc bản án được niêm yết t eo quy đ n  p áp luật. 

 

Nơi nhận:          .      Ồ    É   Ử S    Ẩ  
-  AND tỉn  Bìn  Dương; 01               Ẩ       –      Ọ     Ê      
- Sở  ư p áp tỉn  Bìn  Dương; 01 

- VKSND tỉn  Bìn  Dương; 01 

-  V06 Công an tỉn  Bìn  Dương; 01 

- VKSND H. Phú Giáo; 01 

- CQ Cản  sát điều tra  

  Công an H.Phú Giáo; 01 

- Đội CS HAHS v  H   ; 01 

- C i cục  HADS H.Phú Giáo; 01 

- B  cáo; người t am gia tố tụng; 02  

- Lưu  ồ sơ vụ án, Văn p òng. 02                                      Lê Qua g  ươ g 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


